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STT Tên sản phẩm / Quy cách Độ dài
(m)

Thương hiệu / Xuất

xứ
Trọng lượng
(kg/cây)

Giá thép U tham khảo
(vnđ / kg)

1 Thép chữ U50 – 22 x 2.3 ly 6 Việt Nam 12 17.000 – 22.000

2 Thép chữ U50 – 25 x 2.4 x 3.0 ly 6 Việt Nam 13 17.000 – 22.000

3 Thép chữ U65 – 65 x 30 x 2.5 x 3.0 ly 6 Việt Nam 18 17.000 – 22.000

4 Thép chữ U80 – 35 x 3.0 ly 6 Việt Nam 22 17.000 – 22.000

5 Thép chữ U80 – 35 x 3.5 x 3.0 ly 6 Việt Nam 21 17.000 – 22.000

6 Thép chữ U80 – 37 x 3.7 ly 6 Việt Nam 22 17.000 – 22.000

7 Thép chữ U80 – 38 x 4.0 ly 6 Việt Nam 31 17.000 – 22.000

8 Thép chữ U80 – 40 x 4.0 ly 6 Việt Nam 31 17.000 – 22.000

9 Thép chữ U80 – 40 x 5.0 ly 6 Việt Nam 42 17.000 – 22.000

10 Thép chữ U100 – 45 x 3.0 ly 6 Việt Nam 31 15.000 – 20.000

11 Thép chữ U100 – 45 x 4 x 5.5 ly 6 Việt Nam 41 15.000 – 20.000

12 Thép chữU100 – 46 x 4.4 x 5.5 ly 6 Việt Nam 45 15.000 – 20.000

13 Thép chữ U100 – 48 x 4.7 x 5.7 ly 6 Việt Nam 47 15.000 – 20.000

14 Thép chữ U100 – 50 x 5.0 ly 6 Hàng Nhập Khẩu 56.16 15.000 – 20.000

15 Thép chữ U120 – 46 x 4.0 ly 5 Việt Nam 41 15.000 – 20.000

16 Thép chữ U120 – 48 x 3.5 ly 5 Việt Nam 42 15.000 – 20.000

17 Thép chữ U120 – 50 x 4.8 ly 6 Việt Nam 53 15.000 – 20.000

18 Thép chữ U120 – 51 x 5.2 ly 6 Việt Nam 55 15.000 – 20.000

19 Thép chữ U120 – 52 x 5.0 ly 6 Việt Nam 51 15.000 – 20.000

20 Thép chữ U140 – 52 x 4.5 ly 6 Việt Nam 53 15.000 – 20.000

21 Thép chữ U140 – 56 x 3.5 ly 6 Việt Nam 52 15.000 – 20.000

22 Thép chữ U140 – 58 x 5.5 ly 6 Việt Nam 65 15.000 – 20.000

23 Thép chữ U150 – 75 x 6.5 ly 6 Việt Nam 111.6 16.000 – 22.000

24 Thép chữU150 – 75 x 7.5 ly Hàng Nhập Khẩu 144 17.000 – 23.000

25 Thép chữ U160 – 58 x 4.8 ly 6 Việt Nam 72.5 15.000 – 20.000

26 Thép chữ U160 – 62 x 5.2 ly 6 Việt Nam 80 15.000 – 20.000

27 Thép chữ U160 – 62 x 5.2 ly 6 Hàng Nhập Khẩu 84 15.000 – 20.000

28 Thép chữ U160 – 68 x 6.5 ly Hàng Nhập Khẩu 75 15.000 – 20.000

Bảng giá có thể thay đổi liên tục theo thị trường, liên hệ ngay Tôn Thép Sáng Chinh để nhận báo giá chính xác nhất. Chính sách hoa hồng, chiết khấu hấp dẫn cho người giới thiệu.

Báo giá thép hình U180, U200, U250, U300, U400, U500
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STT Tên sản phẩm / Quy cách Độ dài
(m)

Thương hiệu / Xuất

xứ
Trọng lượng
(kg/cây)

Giá thép U tham khảo
(vnđ / kg)

1 Thép chữ U180 – 64 x 5.3 ly 6 Hàng Nhập Khẩu 90 18.000 – 26.000

2 Thép chữ U180 – 68 x 6.5 ly 6 Hàng Nhập Khẩu 102 18.000 – 26.000

3 Thép chữ U180 – 68 x 7.0 ly 6 Hàng Nhập Khẩu 105 18.000 – 26.000

4 Thép chữU180 – 68 x 6.5 ly 6 Hàng Nhập Khẩu 111.6 18.000 – 26.000

5 Thép chữ U180 – 75 x 7 x 10.5 ly 6 Hàng Nhập Khẩu 128.52 18.000 – 26.000

6 Thép chữ U200 – 69 x 5.2 ly 6 Hàng Nhập Khẩu 102 18.000 – 26.000

7 Thép chữ U200 – 75 x 8.5 ly 6 Hàng Nhập Khẩu 141 18.000 – 26.000

8 Thép chữ U200 – 76 x 5.2 ly 6 Hàng Nhập Khẩu 112.8 18.000 – 26.000

9 Thép chữ U200 – 75 x 9.0 ly 6 Hàng Nhập Khẩu 147.6 18.000 – 26.000

10 Thép chữ U200 – 80 x 7.5 ly 6 Hàng Nhập Khẩu 147.6 18.000 – 26.000

11 Thép chữ U200 – 90 x 8.0 ly 6 Hàng Nhập Khẩu 182.04 18.000 – 26.000

12 Thép chữ U250 – 78 x 6.0 ly 6 Hàng Nhập Khẩu 136.8 18.000 – 26.000

13 Thép chữ U250 – 78 x 7.0 ly 6 Hàng Nhập Khẩu 141 18.000 – 26.000

14 Thép chữ U250 – 78 x 7.0 ly 6 Hàng Nhập Khẩu 143.4 18.000 – 26.000

15 Thép chữ U250 – 78 x 8.0 ly 6 Hàng Nhập Khẩu 147.6 18.000 – 26.000

16 Thép chữ U250 – 80 x 9.0 ly 6 Hàng Nhập Khẩu 188.4 18.000 – 26.000

17 Thép chữ U250 – 90 x 9.0 ly 6 Hàng Nhập Khẩu 207.6 18.000 – 26.000

18 Thép chữ U280 – 84 x 9.5 ly 6 Hàng Nhập Khẩu 188.4 18.000 – 26.000

19 Thép chữ U300 – 82 x 7.0 ly 6 Hàng Nhập Khẩu 186.12 18.000 – 26.000

20 Thép chữ U300 – 90 x 9.0 ly 6 Hàng Nhập Khẩu 228.6 18.000 – 26.000

21 Thép chữ U300 – 87 x 9.5 ly 12 Hàng Nhập Khẩu 470.04 18.000 – 26.000

22 Thép chữ U380 – 100 x 10.5 x 16 12 Hàng Nhập Khẩu 654 18.000 – 26.000

23 Thép chữ U400 12 Hàng Nhập Khẩu Liên hệ 18.000 – 26.000

24 Thép chữ U500 6 Hàng Nhập Khẩu Liên hệ 18.000 – 26.000

Bảng giá có thể thay đổi liên tục theo thị trường, liên hệ ngay Tôn Thép Sáng Chinh để nhận báo giá chính xác nhất. Chính sách hoa hồng, chiết khấu hấp dẫn cho người giới thiệu.


